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(Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra)
Câu 1. Trình bày được một số nét chung về phong tục, tập quán của người Hà Nội. Nêu và giới thiệu được một phong tục, tập quán tiêu biểu của người Hà Nội.
Câu 2. Nêu được một số nét đẹp về trang phục của người Hà Nội qua các thời kì.

Chúc các con làm bài tốt!
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 (Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra)
Câu 1: Trình bày sự ra đời làng khoa bảng ở Thăng Long – Hà Nội. 
Giới thiệu được một làng khoa bảng tiêu biểu ở Thăng Long – Hà Nội.
Câu 2: Kể tên một phong tục, tập quán tốt đẹp được gia đình em thực hiện hằng năm. 
Theo em, phong tục, tập quán đó có ý nghĩa gì? Tại sao?

Chúc các con làm bài tốt!
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TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2025 – 2026ĐỀ 801

MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 8
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	Nét chung về phong tục tập quán 
Phong tục (lề thói): Là thói quen, tục lệ ăn sâu vào đời sống, được cộng đồng công nhận, tự giác thực hiện, và lưu truyền qua các thế hệ.
Tập quán: Là phương thức ứng xử và hành động đã định hình quen thuộc, trở thành nền nếp trong lối sống, lao động.
Đặc điểm: Thể hiện qua các chu kì: chu kì đời người (sinh, trưởng, lão, tử); chu kì lao động sản xuất (gieo hạt, cấy lúa); và chu kì các lễ tiết (Tết Nguyên đán, Hàn thực, Vũ lan,...).
Phong tục tiêu biểu (Lễ cưới hỏi)
Phong tục cưới hỏi xưa của người Hà Nội theo quy trình 6 lễ do nhà trai thực hiện: nạp thái, vấn danh, nạp cát, thỉnh kì, nạp tệ, thân nghinh.
Ngày nay, thủ tục được đơn giản hóa thành ba lễ chính: chạm ngõ, ăn hỏi và lễ cưới.
	- Học sinh nêu được ví dụ phù hợp với nội dung bài học – Đạt

	Câu 2
	Gợi ý:
* Trang phục thay đổi theo thời kỳ như nào? 
	Thời kì
	Trang phục tiêu biểu (Nét đẹp)

	Tiền Thăng Long
	Nam giới: Mình trần, đóng khố, xăm hình giao long. 
Nữ giới: Áo ngắn đến bụng, mặc yếm che kín, váy bó sát thân.

	Phong kiến (Lý - Trần, Lê)
	Phân biệt đẳng cấp rõ rệt. Vua khuyến khích dệt lụa Thăng Long thay gấm vóc Trung Quốc. 
Nữ giới mặc áo tứ thân, váy (có lệnh cấm mặc quần thời Lê Huyền Tông).

	Pháp thuộc
	Cải biến và tiếp nhận yếu tố phương Tây. 
Nữ giới mặc áo dài tân thời thay áo cánh, vấn tóc và chít khăn mỏ quạ. 
Nam giới mặc quần âu, áo vestông, đội mũ phớt.

	Sau 1954 - Nay
	Xu hướng đổi mới nhưng giữ sự nền nã. 
Nữ giới mặc áo bà ba, sau đó là áo dài cải tiến. Cách ăn mặc nhã nhặn, giản dị, vẫn giữ được sự chỉn chu, nền nã.



* Trang phục có còn giữ được những nét chung hay không? 
Nét thanh lịch trong trang phục không chỉ là kiểu dáng mà còn là tinh thần và phong thái ứng xử với trang phục đó. Sự thanh lịch của người Hà Nội được thể hiện qua các yếu tố sau:
- Phụ nữ thường mặc áo dài tứ thân hoặc áo mớ ba mớ bảy bên ngoài, kết hợp với yếm, váy hoặc quần. Dù kín đáo, sự kết hợp màu sắc của yếm hoa hiên hoặc đỏ thắm bên trong áo cánh trắng lại tạo nên vẻ duyên dáng và mềm mại > Thể hiện sự kín đáo tinh tế. 
- Trang phục nam giới thời phong kiến  có sự phân biệt rõ ràng để thể hiện danh phận. Dân thường mặc áo tứ thân cổ tròn bằng the, quần lụa thâm, còn vua và quan lại có quy định nghiêm ngặt về màu sắc và vật liệu. Sang thời Pháp thuộc, nét thanh lịch được cải biến thông qua việc tiếp nhận yếu tố phương Tây (quần âu, áo vestông, đeo cà vạt, đội mũ phớt, đi giầy da) —tất cả đều là trang phục chỉn chu, nghiêm túc.
-> Dù qua nhiều thời kỳ, người Hà Nội vẫn giữ được sự nền nã, lịch sự, hào hoa, phong nhã trong cách ăn mặc, là một đặc điểm riêng cần được bảo tồn.

	- Học sinh nêu được sự thay đổi trang phục theo thời gian và chỉ ra những đặc điểm chung được gìn giữ – Đạt.




	BAN GIÁM HIỆU



Nguyễn Ngọc Lan
	
	NHÓM TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thu Ngọc
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	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	Câu 1

	Sự hình thành làng khoa bảng
· Khái niệm: Làng khoa bảng là làng có nhiều người theo đuổi việc học hành, đỗ đạt đại khoa qua các kì thi, giành được danh hiệu, học vị cao.
· Cơ sở hình thành:
· Nhận thức giá trị: Nhà nước phong kiến coi trọng Nho giáo, tuyển chọn quan lại qua khoa cử. Cha mẹ tạo điều kiện, học trò có ý chí thoát nghèo bằng việc học.
· Điều kiện địa lí: Thăng Long – Hà Nội là vùng đất có địa thế thuận lợi, có Quốc Tử Giám và nhiều trường tốt, thầy giỏi, thuận lợi cho sĩ tử học tập.
· Kinh tế: Một số làng có kinh tế khá giả nhờ nghề thủ công, buôn bán sớm phát triển, tạo điều kiện cho con em theo đuổi con đường học hành.
Giới thiệu làng khoa bảng tiêu biểu (Đông Ngạc)
· Lịch sử: Làng Đông Ngạc (tên Nôm là Kẻ Vẽ) nằm bên bờ nam sông Hồng, là nơi cư dân từ Thanh Hóa – Nghệ An ra định cư.
· Truyền thống Khoa bảng: Đông Ngạc là làng khoa bảng đứng đầu Thăng Long, và thứ ba cả nước. Làng có 21 Tiến sĩ văn và 1 Tiến sĩ võ.
· Danh nhân tiêu biểu: Phan Phu Tiên, Phạm Quang Dung, Hoàng Tăng Bí. Đặc biệt có nữ Tiến sĩ Khoa học đầu tiên ngành Vật lí là bà Hoàng Thị Nga.
· Giá trị còn lại: Đông Ngạc còn lưu giữ hệ thống di sản như đình Đông Ngạc (thờ ba vị thần), chùa, văn chỉ, nhà thờ họ,...

	- Học sinh nêu  được sự ra đời và ví dụ phù hợp – Đạt

	Câu 2

	Một phong tục, tập quán tốt đẹp được gia đình em thực hiện hằng năm.
- Phong tục tiêu biểu: Tục mừng tuổi (Lì xì) vào sáng Mồng Một Tết Nguyên đán.
- Ý nghĩa: Tục mừng tuổi là cách các gia đình cúng cơm gia tiên và đi xông đất nhà người thân. Mừng tuổi là hành động trao may mắn, sức khỏe và những điều tốt đẹp cho ông bà, bố mẹ, trẻ em. Việc lì xì thể hiện sự kết nối, hiếu thảo và mong cầu những điều tốt lành cho mọi thành viên, góp phần gìn giữ sắc thái văn hóa của cộng đồng cư dân.

	
- Học sinh nêu được 1 phong tục tập quán tót đẹp và ý nghĩa của phong tục này – Đạt.



	BAN GIÁM HIỆU



Nguyễn Ngọc Lan
	
	NHÓM TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thu Ngọc



UBND PHƯỜNG BỒ ĐỀ
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                 MỤC TIÊU
          1. Kiến thức: 
– Trình bày được một số nét chung về phong tục, tập quán của người Hà Nội.
– Nêu và giới thiệu được một số phong tục, tập quán tiêu biểu của người Hà Nội.
– Trình bày được sự ra đời làng khoa bảng ở Thăng Long – Hà Nội.
– Giới thiệu được một số làng khoa bảng tiêu biểu ở Thăng Long – Hà Nội.
– Nêu được giá trị của làng khoa bảng ở Thăng Long – Hà Nội.
– Nêu được một số nét đẹp về trang phục của người Hà Nội qua các thời kì.
2. Năng lực: 
- Năng lực chung: Viết bài.
- Năng lực đặc thù: Tư duy, trình bày bài viết trên giấy.
                    3. Phẩm chất: 
- Làm bài nghiêm túc, tự giác, trung thực.



